
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 37, ngõ 28 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THẾ THÀNH

0106913507

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

2. Khai thác và thu gom than cứng 0510

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 

4752(Chính)

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ 
NỘI THẤT THẾ THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THE THANH INTERIOR DECORATION 
AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THE THANH IDAC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915400968
Email: thethanh1985@gmail.com

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

10. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

12. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

15. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý 

4610

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị  điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

24. Vận tải hành khách đường sắt 4911

25. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

26. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

28. Quảng cáo 7310

29. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

30. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN THỊ 
NHUNG 

Đội 1, thôn Cát Ngòi  
, Xã Cát Quế, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

400.000.000 21,05 112219202

2PHAN THẾ 
CHIẾN 

Đội 1, thôn Cát Ngòi, 
Xã Cát Quế, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 78,95 112048300

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN THỊ NHUNG Nữ

02/02/1986 Kinh Việt Nam

112219202
01/04/2005 Công an tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội)  

Đội 1, thôn Cát Ngòi  , Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Đội 1, thôn Cát Ngòi  , Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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